
Stt Họ và tên Ngày sinh VTVL Đơn vị CDNN hiện giữ CDNN thăng hạng Kết quả Ghi chú

TỔNG CỘNG: 63

TRƯỜNG MẪU GIÁO 19/5

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Dương Thị Ánh Hương 13/05/1988 Hiệu trưởng Trường Mẫu Giáo 19-5
Giáo viên mầm non hạng 

III
GVMN hạng II Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Thăng hạng CDNN hạng II

1 Siu H' Kyeh 03/10/1988 Giáo viên Trường Mẫu giáo 19-5 GVMN Hạng III GVMN Hạng II Trúng tuyển

2 Kpă H' Nguít 06/12/1988 Giáo viên Trường Mẫu giáo 19-5 GVMN Hạng III GVMN Hạng II Trúng tuyển

3 Nguyễn Thị Ngoan 23/10/1992 Giáo viên Trường Mẫu giáo 19-5 GVMN hạng III GVMN Hạng II Trúng tuyển

4 Phạm Thị Phương 19/04/1992 Giáo viên Trường Mẫu Giáo 19-5 GVMN hạng III GVMN Hạng II Trúng tuyển

5 Lê Thị Nguyệt 01/03/1996 Giáo viên Trường Mẫu Giáo 19-5 GVMN hạng III GVMN Hạng II Trúng tuyển

6 Nguyễn Thị Thảo 10/12/1995 Giáo viên Trường Mẫu Giáo 19-5 GVMN hạng III GVMN Hạng II Trúng tuyển

7 Võ Thị Tố Tâm 20/10/1991 Giáo viên Trường Mẫu Giáo 19-5 GVMN hạng III GVMN Hạng II Trúng tuyển

III NHÂN VIÊN

Thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 Nguyễn Lương Nam 16/12/1987 Kế toán Trường Mẫu Giáo 19-5 Kế toán viên hạng IV Kế toán viên hạng III Trúng tuyển

MG Âu Cơ

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Nguyễn Thị Ngọc Hà 10/08/1971 Hiệu trưởng MG Âu Cơ GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

2 Ngô Thị Kim Chi 01/01/1989
Phó hiệu 

trưởng
MG Âu Cơ GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Trần Thị Bích Hạnh 22/09/1990 Giáo viên MG Âu Cơ GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

2 Nguyễn Ngọc Thúy Huyền 12/11/1997 Giáo viên MG Âu Cơ GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

3 Nguyễn Thị Ngọc Tiến 27/08/1999 Giáo viên MG Âu Cơ GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

4 Nguyễn Thị Thanh Tâm 17/01/1992 Giáo viên MG Âu Cơ GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

Trường MG Sao Mai

I QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Bùi Thị Thủy 05/10/1982 Hiệu Trưởng Trường MG Sao Mai Giáo viên mầm non hạng II
Giáo viên mầm non 

hạng I
Trúng tuyển

2 Đặng Thị Thanh 12/11/1975
Phó Hiệu 

trưởng
Trường MG Sao Mai Giáo viên mầm non hạng II

Giáo viên mầm non 

hạng I
Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Đinh Thị Len 18/08/1983 Giáo viên Trường MG Sao Mai Giáo viên mầm non hạng II
Giáo viên mầm non 

hạng I
Không trúng tuyển

2 Võ Thị Thu Hồng 03/8/1979 Giáo viên Trường MG Sao Mai Giáo viên mầm non hạng II
Giáo viên mầm non 

hạng I
Trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Nguyễn Thị Sen 22/06/1990 Giáo viên Trường MG Sao Mai GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

2 Hồ Thị Phước 15/04/1976 Giáo viên Trường MG Sao Mai GVMN hạng III GVMN hạng II Không trúng tuyển

3 Lê Thu Hằng 01/06/1989 Giáo viên Trường MG Sao Mai GVMN hạng III GVMN hạng II Trúng tuyển

Trường TH Ngô Mây

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Phạm Thị Thuỷ 07/12/1976
Phó Hiệu 

trưởng
Trường TH Ngô Mây GVTH Hạng III GVTH Hạng II Trúng tuyển

Trường tiểu học Nguyên 

Du

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Hồ Thị Thuý Ngân 01/6/1980 Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyên Du GVTH hạng II GVTH hạng I Trúng tuyển

2 Nguyễn Trọng Phú 20/7/1983
Phó Hiệu 

trưởng
Trường Tiểu học Nguyên Du GVTH hạng II GVTH hạng I Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Trần Thị Minh Phượng 12/10/1981 Giáo viên Trường tiểu học Nguyên Du GVTH hạng II GVTH hạng I Trúng tuyển

2 Kiều Thị Thu Trà 23/6/1971 Giáo viên Trường tiểu học Nguyên Du GVTH hạng II GVTH hạng I Trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Võ Thị Lệ Hằng 18/6/1989 Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Du GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

2 Tô Thị Hòa 09/02/1984 Giáo viên Trường tiểu học Nguyên Du GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

3 Võ Thị Thu My 20/6/1989 Giáo viên Trường TH Nguyễn Du GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

4 Lê Thanh Nam 27/10/1986 Giáo viên Trường tiểu học Nguyên Du GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

5 Võ Thị Phương Trà 11/3/1983 Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Du GVTH hạng III GVTH hạng II Không trúng tuyển
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6 Hoàng Thị Sính 20/4/1984 Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Du GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

Trường TH&THCS Phan 

Bội Châu

I QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Trần Thị Thúy An 06/07/1985
Phó hiệu 

trưởng

Trường TH&THCS Phan 

Bội Châu
GVTHCS hạng II GVTHCS hạng I Không trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Lê Thế Trung 06/06/1984 Giáo viên 
Trường TH&THCS Phan 

Bội Châu
GVTHCS hạng II GVTHCS hạng I Không trúng tuyển

2 Trần Thị May 25/04/1989 Giáo viên
Trường TH&THCS Phan 

Bội Châu
GVTHCS hạng II GVTHCS hạng I Không trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Đỗ Thị Bưởi 12/05/1990 Giáo viên
Trường TH&THCS Phan 

Bội Châu
GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

2 Nông Thị Tý 19/10/1986 Giáo viên
Trường TH&THCS Phan 

Bội Châu
GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

3 Hoàng Thị Thủy 05/09/1973 Giáo viên 
Trường TH&THCS Phan 

Bội Châu
GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

4 Tạ Thị Liên 01/07/1989 Giáo viên 
Trường TH&THCS Phan 

Bội Châu
GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

5 Nguyễn Văn Sơn 02/4/1994 Giáo viên
Trường TH&THCS Phan 

Bội Châu
GVTH hạng III GVTH hạng II Trúng tuyển

6 Rơ Măh Vơ̆l 11/02/1987 Giáo viên
Trường TH&THCS Phan 

Bội Châu
GVTHCS hạng III GVTHCS hạng II Trúng tuyển

THCS Nguyễn Chí Thanh

1 QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Cao Đức Sơn 04/12/1977 Hiệu Trưởng THCS Nguyễn Chí Thanh Giáo viên THCS hạng II Giáo viên THCS hạng I Không trúng tuyển

2 Lê Thụy Thu Huyền 8/10/1985 P. hiệu trưởng THCS Nguyễn Chí Thanh Giáo viên THCS hạng II Giáo viên THCS hạng I Không trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Cao Thị Hiền 3/5/1977 Giáo viên THCS Nguyễn Chí Thanh Giáo viên THCS hạng II Giáo viên THCS hạng I Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Bích Thảo 7/7/1984 Giáo viên THCS Nguyễn Chí Thanh Giáo viên THCS hạng II Giáo viên THCS hạng I Không trúng tuyển

3 Hoàng Minh Chiến 3/5/1982 Giáo viên THCS Nguyễn Chí Thanh Giáo viên THCS hạng II Giáo viên THCS hạng I Không trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Nguyễn Thị Thời 16/3/1983 Giaó viên THCS Nguyễn Chí Thanh Giáo viên THCS hạng III Giáo viên THCS hạng II Không trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Kim Thanh 27/6/1977 Giáo viên THCS Nguyễn Chí Thanh Giáo viên THCS hạng III Giáo viên THCS hạng II Không trúng tuyển

3 Võ Trương Thùy Trang 29/10/1988 Giáo viên THCS Nguyễn Chí Thanh Giáo viên THCS hạng III Giáo viên THCS hạng II Không trúng tuyển

4 Nguyễn Phúc Nhựt 6/10/1979 Giáo viên THCS Nguyễn Chí Thanh Giáo viên THCS hạng III Giáo viên THCS hạng II Không trúng tuyển

5 Lê Thanh Việt 4/1/1980 Giáo viên THCS Nguyễn Chí Thanh Giáo viên THCS hạng III Giáo viên THCS hạng II Không trúng tuyển

6 Trần Thị Mỹ Duyên 5/10/1984 Giáo viên THCS Nguyễn Chí Thanh Giáo viên THCS hạng III Giáo viên THCS hạng II Không trúng tuyển

7 Đặng Thị Vân 7/11/1988 Giáo viên THCS Nguyễn Chí Thanh Giáo viên THCS hạng III Giáo viên THCS hạng II Không trúng tuyển

III NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 Phan Thị Hồng Đào 28/12/1986
Nhân viên thư 

viện
THCS Nguyễn Chí Thanh Thư viện viên hạng IV Thư viện hạng III Trúng tuyển

THCS Lê Lợi

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Nguyễn Minh Hảo 01/02/1973 Hiệu trưởng THCS Lê Lợi Giáo viên THCS hạng II GV THCS hạng I Không trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng I

1 Đoàn Thị Loan 01/01/1977 Giáo viên THCS Lê Lợi Giáo viên THCS hạng II GV THCS hạng I Trúng tuyển

2 Lê Văn Lộc 18/02/1986 Giáo viên THCS Lê Lợi Giáo viên THCS hạng II GV THCS hạng I Trúng tuyển

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Lê Quang Đạo 01/01/1978 Giáo viên THCS Lê Lợi Giáo viên THCS hạng III Giáo viên THCS hạng II Trúng tuyển

2 Trần Quốc Mạnh 10/06/1985 Giáo viên THCS Lê Lợi Giáo viên THCS hạng III Giáo viên THCS hạng II Trúng tuyển

3 Lê Thị Dung 14/10/1983 Giáo viên THCS Lê Lợi Giáo viên THCS hạng III Giáo viên THCS hạng II Trúng tuyển

4 Võ Văn Minh 16/5/1983 Giáo viên THCS Lê Lợi Giáo viên THCS hạng III Giáo viên THCS hạng II Không trúng tuyển

III NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 Hoàng Thị Huyền 01/01/1987
Nhân viên thư 

viện
THCS Lê Lợi Thư viện viên hạng IV Thư viện viên hạng III Không trúng tuyển
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